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I Cán bộ quản lý

1 Nguyễn Thị Hoàn 03/3/1981 Kinh
Hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

UDCNT

TCB
x 01/9/2005 022181001294 28/8/2024 Bộ công an 15/4/2010 0836913419

Xã Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn 5, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

2 Nguyễn Thị Huệ 08/05/1981 Kinh
P. Hiệu 

trưởng 

ĐH 

QLGD; 

ĐH 

GDMN

Trung 

cấp
Anh A2

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Dao

UDCNT

TCB
x 01/11/2002 022181011056 09/08/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

23/06/2009 0344174999
xã Đầm hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn bằng Cả 1, xã 

Quảng la, tỉnh Quảng 

Ninh

3 Nông Thúy Hà 22/6/1983 Tày
P. Hiệu 

trưởng 

Th.S 

QLGD; 

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B Dao

Chứng 

chỉ B
X 01/4/2007 022183001188 09/9/2024 Bộ công an 14/4/2011 0916770928

Xã Lương Minh tỉnh 

Quảng Ninh 

Thôn 1 xã Ba Chẽ tỉnh 

Quảng Ninh 

4 Nguyễn Thị Thắm 14/5/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh A2

UDCNT

TCB
x 01/09/2005 030185001680 03/4/2025 Bộ công an 03/04/2009 0869935611

Xã Nguyễn Lương 

Bằng, tp Hải Phòng

Tổ 1, khu Yên Mỹ, 

Phường Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh

5
Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh
07/5/1985 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh A2

UDCNT

TCB
01/10/2006 022185001330 02/10/2024 Bộ công an 03/12/2016 0336006125

Xã Thạch Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh

SN 05, Tổ 3, khu Trới 

4, Phường Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh

6 Nguyễn Thị Đông 17/10/1986 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B Dao

UDCNT

TCB
x 01/12/2008 022186007050 28/08/2024 Bộ công an 10/11/2011 0838638506

Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 3, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

7 Lục Mai Phương 06/06/1988 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Th.S 

QLGD -

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Dao

UDCNT

TCB
x 1/9/2009 022188001467 05/09/2024 Bộ công an 28/12/2012 0945906988

Xã Thái Bình, Tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn 2, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

8 Đường Hải Giang 03/4/1978 Hoa
Phó hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 15/11/2002 022178000769 9/9/2024

Bộ Công 

an
25/7/2010 0915096329

Xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 3, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

9 Chu Thị Niên 23/05/1983 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B Dao

Chứng 

chỉ B
x 01/06/2006 022183001438 20/10/2024

Bộ Công 

an
17/11/2009 0344032446

Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 7, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

II Giáo viên

Nơi ở hiện nay
Dân 

tộc

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ THƯỢNG

TRƯỜNG MẦM NON KỲ THƯỢNG

            DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON KỲ THƯỢNG
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công dân
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1 Vi Thị Thoan 26/09/1982 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

UDCNT

TCB
x 01/05/2005 022182001793 03/09/2024 Bộ công an 01/11/2008 0856854982

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 3A, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

2 Nịnh Thị Tiến 05/01/1988
Sán 

Chỉ
TTCM

Đại học 

GDMN
Anh B

UDCNT

TCB
x 01/11/2012 022188001051 5/9/2024 Bộ công an 19/5/2021 0976373103

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Mô, xã Ba 

Chẽ

3 Hoàng Thị Khuyên 09/09/1982 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/07/2007 022182005221 03/09/2024 Bộ công an 25/12/2013 0914322816

Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thôn Bắc Xa, xã Kỳ 

Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh 

4 Đỗ Thị Thảo 18/04/1996 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A2

Chứng 

chỉ B
X 15/11/2019 022196003833 19/08/2024 Bộ công an 0383243356

Phường Liên Hoà, 

tỉnh quảng ninh

Thôn làng mô, xã ba 

chẽ, tỉnh quảng ninh

5 Triệu Thị Mai 17/06/1989 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

UDCNT

TCB
X 01/11/2011 022189001066 03/09/2024 Bộ công an 25/12/2024 0346198188

Xã Ba Chẽ,tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Mô,xã Ba 

Chẽ,tỉnh Quảng Ninh

6 Niệm Thị Phương 07/08/1983
Sán 

Dìu
Giáo viên

Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/01/2012 022183003405 20/07/2024 Bộ công an 0978432322

Xã Ba Chẽ,tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Mô,xã Ba 

Chẽ,tỉnh Quảng Ninh

7 Vũ Thị Liên 08/10/1984 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
01/09/2010 022184007254 03/09/2024 Bộ công an 0349634355

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Pha Lán, Xã Kỳ 

Thượng, Tỉnh Quảng 

Ninh

8 Lục Thị Dung 25/5/1993
Cao 

Lan
Giáo viên 

Đại học 

GDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
x 01/03/2020 022193005734 05/09/2024 Bộ công an 1/8/2024 0367460718

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Lốc, Xã 

Kỳ Thượng, Tỉnh 

Quảng Ninh

9 Lương Thị Nhung 02/07/1991 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
X 15/12/2014 022191001271 03/09/2024 Bộ công an 15/11/2024 0978617797

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 4, xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

10 Tô Thị Loan 21/01/1983 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Cứng 

chỉ B
x 01/09/2010 022183001187 03/09/2024 Bộ công an 10/12/2014 0377587379

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 3A, xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

11 Đặng Thị Vân 09/08/1985 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

UDCNT

TCB
x 01/09/2009 022185001844 03/09/2024 Bộ công an 18/9/2012 0335147828

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 4, xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

12 Trần Thị Thu 29/12/1997
Sán 

chỉ
Giáo viên

Đại học 

GDMN
B2

chứng 

chỉ B
01/03/2025 022197002138 11/12/2024 Bộ công an 01/05/2024 0854912456

xã Kỳ  Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Đồng Tán xã 

Lương Minh

13 Hoàng Thị Hà 16/11/1990 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
x 01/11/2011 022190005357 05/9/2024 Bộ công an 19/5/2022 0976575753

xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 6, Xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

14 Vy Thị Môn 19/10/1989 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
01/11/2011 22189002185 03/9/2024 Bộ công an 0364131900

xã Kỳ  Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Khe Nháng- xã Kỳ  

Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh

15 Đoàn Thị Trang 24/05/1988 Kinh Giáo viên 
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

dao

Chứng 

chỉ B
1/11/2012 022188000945 05/09/2024 Bộ công an 

Xã Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn 4 xã Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh 

16 Hoàng Thị Chinh 08/06/1996 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
A2

ƯDCNT

TCB
x 01/10/2016 022196003399 03/09/2024 Bộ công an 05/11/2020 0327616736

Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Dạ, xã Kỳ 

Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh
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17 Hoàng Thị Yến 27/09/1991 Tày
Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Dao 

thanh 

phán

ƯDCNT

TCB
x 01/11/2012 022191001821 03/09/2024

Bộ Công 

an
19/05/2022 0353398202

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 4, Xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

18
Hoàng Thị Trung 

The
04/12/1981 Tày

Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/07/2007 022181003720 03/09/2024

Bộ Công 

an
10/3/2012 0969920681

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

19 Lìu Thị Nga 01/03/1991
Sán 

Dìu

Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

dao 

thanh 

phán

ƯDCNT

TCB
x 01/11/2011 022191004472 05/9/2024

Bộ Công 

an
29/05/2017 0917998566

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 7, Xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

20 Mễ Thị Năm 25/10/1989
Cao 

Lan

Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/11/2011 022189003724 05/9/2024

Bộ Công 

an
20/11/2019 0963453224

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Đồng Dằm, Xã 

Kỳ Thượng, Tỉnh 

Quảng Ninh

21 Nguyễn Thị Hằng 25/07/1982 Tày Giao viên 
Đại Học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/12/2008 22182005892 09/09/2024 Bô công an 24/12/2010 0348266848

Xã Kỳ Thượng, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Dạ, xã Kỳ 

Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh

22 Trần Thị Yên 20/08/1988
Sán 

chỉ
Giáo viên

Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 01/09/2010 022188003288 09/09/2024 Bộ công an 29/07/2013 0389768188

Xã kỳ thượng, tỉnh 

quảng ninh

Thôn khe nháng, xã kỳ 

thượng, tỉnh quảng 

ninh

23 Hoàng Thị Huệ 20/10/1981 Tày Giáo viên
Cao đẳng 

GDMN
Anh B

UDCNT

TCB
01/07/2007 022181000143 09/09/2024 Bô công an 0345820666

Xã kỳ thượng, tỉnh 

quảng ninh

Tôn 3, Xã Ba Chẽ , 

Tỉnh Quảng Ninh

24 Lương Thị Chuyên 24/09/1983 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
X 1/11/2012 022183001995 26/8/2024 Bộ công an 02/11/2020 0919727166

Đông ngũ, tiên yên 

quảng ninh

Thôn 5, xã ba 

chẽ,Tỉnh quảng ninh

25 Nịnh Thị Ngân ,01/71987
Sán 

chỉ
TTCM

Đại học 

GDMN

Trung 

cấp
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

dao

UDCNT

TCB
X ,01/9/2010 022187001052 ,9/9/2024 Bô công an 26/09/2013 0985731497

Xã Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn 3A Xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

26 Chu Thị Trang 22/12/1989 Tày
Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
x 1/9/2010 022189005364 9/9/2024 Bộ công an 25/12/2014 0973415661

Xã Kỳ Thượng - 

Quảng Ninh

Thôn Khe Nháng - Kỳ 

Thượng- Quảng Ninh

27
Tô Thị Thanh 

Hương
05/11/1985 Kinh Giao viên 

Đại Học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
X 1/12/2008 022185002950 9/9/2024 Bộ công an 22/1/2015 0853185882

Xã Tiên Yên Quảng 

Ninh 

 Thôn 7 Xã Ba Chẽ 

Quảng Ninh 

28 Lý Thị Hà 16/10/1989 Dao
Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
anh B

ƯDCNT

TCB
x 1/11/2012 022189000825 09/09/2024 Bộ công an 19/6/2017 0974114294

xã Ba chẽ tỉnh Quảng 

Ninh

thôn tân Tiến xã Ba 

chẽ tỉnh Quảng Ninh
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29 Vi Thị Anh 20/06/1989 Tày
Giáo 

Viên

Đại Học 

GDMN
anh B

ƯDCNT

TCB
x 01/11/2011 022189003209 09/09/2024 Bộ công an 19/05/2023 0349895497

Xã Lương Minh- 

Tỉnh Quảng Ninh

Thôn Pha Lán - Kỳ 

Thượng- Quảng Ninh

30 Bàn Thị Tâm 11/02/1985 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
x

"01/06/200

6
022185001490 09/09/2024 Bộ công an 22/12/2011 0918234616

Xã Kỳ  Thượng- 

Tỉnh Quảng Ninh

Thôn Tân Tiến- Xã Ba 

Chẽ- Tỉnh Quảng Ninh

31 Hoàng Thị Thu Hằng 10/09/1989 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A2

ƯDCNT

TCB
1/3/2025 022189000867 10/07/2024 Bộ công an 0344887444

Xã Kỳ  Thượng- 

Tỉnh Quảng Ninh

Thôn 1-Xã Ba Chẽ-

Tỉnh Quảng Ninh

32 Nịnh Thị Viền 19/02/1990
Sán 

chỉ

Tổ phó 

cm

Đại học 

GDMN
Anh B

ƯDCNT

TCB
1/11/2012 022190004780 09/09/2024 Bộ công an 0342141599

Thanh Sơn , Xã Ba 

Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Thôn 7, Xã Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh

33 Vũ Thị Xuân 09/04/1993 Kinh Giáo viên
Cao đẳng 

GDMN
Anh A2

ƯDCNT

TCB
15/12/2014 022193003241 23/08/2024 Bộ công an 19/05/2023 0359060017

Xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Lốc,Xã Kỳ 

Thượng, Tỉnh Quảng 

Ninh

34 Chìu Thị Lan 18/12/1986 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
01/10/2009 022186005627 30/08/2024 Bộ công an 0383600183

Xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Trường Tiến, xã 

Hải Lạng, tỉnh Quảng 

Ninh

35 Trần Thị Thúy 22/8/1981 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ B
X 01/07/2007 022181005085 09/09/2024 Bộ công an 24/09/2012 0942059858

Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Làng Dạ, Xã Kỳ 

Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh

36 Vi Thị Hoạt 15/04/1986 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

dao

Chứng 

chỉ B
X 01/09/2009 022186002976 26/08/2024 Bộ công an 25/06/2011 0363936009

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Tân Tiến, xã Ba 

Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

37 Lộc Thị An 21/1/1983 tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Trung 

cấptin
1/11/2012 022183003351 11/8/2024 Bộ công an 0989147532

Xã Thái bình, tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn 5, xa Ba chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh

38 Hoàng Thị Ngân 10/6/1987 dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ tin 

học B

x 1/9/2010 022187000947 6/9/2024 Bộ công an 18/8/2017 968963832
xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn nam Hả Trong, 

Xã Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

39
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh
22/07/1981 Kinh

Tổ 

trưởng 

chuyên 

môn

Cao đẳng

Trung 

cấp 

LLCT

HC

Anh B

Chứng 

chỉ tin 

học B

01/09/2005 015181002478 01/05/2021
Bộ Công 

an
24/09/2011 0356691874

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

40 Đặng Thị Hương Sen 10/12/1987 Kinh Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
X 01/10/2015 022187002483 07/10/2024

Bộ Công 

an
0982024665

Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh

Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh

41 Trương Thị Phương 15/05/1995
Sán 

Dìu

Tổ phó 

CM

Đại học 

DGDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
1/10/2015 022195005518 07/10/2024

Bộ Công 

An
4/9/2025 0982938164

Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm, 

phường Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh

42 Linh Thị Toan 18/10/1997 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
01/11/2018 022197004548 01/05/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

5/12/2024 0397427472
Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Khe Phương, Kỳ 

Thượng, Quảng Ninh



Chuyên 

môn

LL 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

Tiếng 

dân tộc
Tin học

Chứng 

 chỉ 

quốc 

phòng 

an 

ninh

Số căn cước 

công dân
Ngày cấp Nơi cấp

Ngày 

tháng năm 

vào đảng

Nơi ở hiện nay
Dân 

tộc
TT Họ và tên

Ngày 

tháng, 

năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngày 

tháng năm 

vào ngành

Đảng viên

Số điện thoại

Thông tin về căn cước 

công dân

Quê quán

43 Đặng Thị Xuân 08/01/1995 Dao Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh A3

UDCNT

TCB
01/11/2018 022195004083 18/12/2024

Bộ Công 

an
0975119398

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

Khu Trới 7, phường 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh

44 Khúc Thị Hồng 02/09/1993 Tày Giáo viên
Đại học 

GDMN
Anh B

Chứng 

chỉ tin 

học B

06/09/2013 022193001762 09/05/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

10/05/2017 0375673773
Lương Minh, Quảng 

Ninh

Thôn Khe Tre, Kỳ 

Thượng, Quảng Ninh

45 Hoàng Thị Quyên 27/04/1982 Kinh Giáo viên
Đại học 

DGMN
AnhB

Chứng 

chỉ tin 

học B

15/10/2006 022182002226 02/10/2024
Bộ Công 

an
6/10/2016 0385589591

Phường Móng Cái 1, 

Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 7 khu 3 Phường 

Hồng Gai

46 Nguyễn Thị Luyến 28/09/1988 Kinh
Đại học 

GDMN
Anh A2

UDCNT

TCB
x 01/10/2015 034188007980 10/08/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

16/06/2022 0395635619
Xã Tây Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Chợ, xã Thống 

Nhất, tỉnh Quảng Ninh 

47 Vi Thị Lê 04/05/2000 Tày Giáo viên
Cao đẳng 

GDMN
Anh B1

UDCNT

TCB
X 022300004812 26/12/2024 Bộ công an 0969099894

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

Xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh

III Nhân viên

1 Đoàn Thị Dinh 17/03/1985 Kinh

Nhân 

viên kế 

toán

Đại học Anh B
UDCNT

TCB
01/06/2009

022185001404 04/09/2024 Bộ công an
Xã Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Tân Tiến, Xã Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

2 Chu Văn Thi 28/06/1987 Tày
Nhân 

viên y tế
Trung cấp Anh B

Chứng 

chỉ B
01/09/2010

022087003133 03/09/2024 Bộ công an 27/12/2014 0376622858
Xã Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

Thôn Hồng Tiến, Xã 

Kỳ Thượng, tỉnh 

Quảng Ninh

3 Tấn Văn Báo 26/06/1976 Kinh
Nhân 

viên  y tế
Trung cấp Anh A

Chứng 

chỉ B
01/02/2010 030076012940 21/09/2022 Bộ công an 21/12/2001 098809189

Xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải Phòng

Khu Tân Tiến, Phường 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh

4 Lê Minh Hào 5/9/1988 Kinh

Nhân 

viên văn 

thư

Đại học Anh A
Chứng 

chỉ B
19/9/2011 022088001681 6/4/2023

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

1/10/2017 0989735916
Phường Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh

Phường Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HOÀN
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